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LÝ THUYẾT (2 điểm)

Câu 1: Phát biểu định nghĩa động lượng của một vật. Viết biểu thức.

Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v là đại lượng được xác định

bởi biểu thức:

= m.

Câu 2: Phát biểu định nghĩa công suất. Viết biểu thức.

Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian. P =

Câu 3: Phát biểu định luật Bôi -lơ - Ma-ri-ốt? Viết biểu thức.

Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.

P ~ hay PV = hằng số

Câu 4: Phát biểu định luật Sác – Lơ? Viết biểu thức.

Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

P ~ T => = hằng số.

Câu 5: Nội năng là gì?

Trong nhiệt động lực học người ta gọi tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật là

nội năng của vật.

Câu 6: Phát biểu và viết hệ thức của nguyên lý I nhiệt động lực học ?

Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được.

U = A + Q

BÀI TẬP (8 điểm)

ĐỀ ÔN 1

Câu 1 (1 điểm).Người ta kéo một vật với một lực 20 N hợp với phương ngang một góc 600 đi được

quãng đường dài 50 m. Tính công của người đó để kéo vật.

Câu 2 (1 điểm).Cơ năng của một vật là bao nhiêu nếu W = Wđ = 12J
Câu 3 (1 điểm).Mộttoa xe khối lượng m1 = 2000 kg chạy với vận tốc v1 = 4m/s đến va vào toa xe

thứ hai đang đứng yên có khối lượng m2 = 1000 kg. Tìm vận tốc của chúng sau va chạm? Biết va

chạm giữa chúng là va chạm mềm.

Câu 4 (2,0 điểm).Một vật khối lượng 0,4 kg được bắn lên từ mặt đất với vận tốc 10 m/s. Bỏ qua lực cản của

không khí . Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Lấy g = 10m/s2.

a. Tìm động năng, thế năng từ đó suy ra cơ năng tại mặt đất

b. Tìm độ cao cực đại mà vật có thể đạt được?



Câu 5 (1,5 điểm). Một khối khí có thể tích 8 lít, áp suất 2 atm . Khối khí này bị nén lại đến thể tích là

5 lít . Hỏi áp suất của khí sau khi nén là bao nhiêu? Biết nhiệt độ khối khí được giữ không đổi.

Câu 6 (1,5 điểm).Một bóng đèn dây tóc chưa sáng chứa khí lí tưởng ở nhiệt độ 270C, khi bóng đèn

phát sáng ở nhiệt độ 1470C thì áp suất tăng thêm một lượng là 0,5 atm. Tính áp suất bên trong bóng

đèn khi chưa thắp sáng?

ĐỀ ÔN 2

Câu 1 (1,0 điểm).Người ta kéo một vật với một lực 15 N hợp với phương ngang một góc 600 đi

được quãng đường dài 20 m. Tính công của người đó để kéo vật.

Câu 2 (1,0 điểm):Cơ năng của một vật là bao nhiêu nếu W = Wđ = 10 J
Câu 3 (1 điểm).Mộttoa xe khối lượng m1 = 2500 kg chạy với vận tốc v1 = 4 m/s đến va vào toa xe

thứ hai đang đứng yên có khối lượng m2 = 1500 kg. Tìm vận tốc của chúng sau va chạm? Biết va

chạm giữa chúng là va chạm mềm.

Câu 4 (2,0 điểm).Một vật khối lượng 0,2 kg được bắn lên từ mặt đất với vận tốc 15 m/s. Bỏ qua lực cản của

không khí . Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Lấy g = 10m/s2.

a. Tìm động năng, thế năng từ đó suy ra cơ năng tại mặt đất

b. Tìm độ cao cực đại mà vật có thể đạt được?

Câu 5 (1,5 điểm).Một xi lanh có thể tích 4 lít chứa khí ở áp suất 10 atm, nén khí trong xi lanh đến

áp suất 5 atm. Tính thể tích khí trong xi lanh khi đó? Coi quá trình biến đổi trạng thái là đẳng nhiệt.

Câu 6 (1,5 điểm).Một khối khí ban đầu ở 270C được đun nóng đẳng tích lên đến nhiệt độ 2270C.

Khi đó áp suất tăng thêm 0,5 atm. Tính áp suất ban đầu của khí.

ĐỀ ÔN 3

Câu 1 (1,0đ):Người ta kéo một vật với một lực 20 N hợp với phương ngang một góc 600 đi được

quãng đường dài 50 m. Tính công của người đó để kéo vật.

Câu 2 (1,0đ):Cơ năng của một vật là bao nhiêu nếu W = Wđ = 18 J
Câu 3 (1,0đ):Hai vật có khối lượng 2,5kg và 4,5kg chuyển động chiều cùng nhau với vận tốc tốc

lần lượt là 4m/s và 2m/s đến va chạm vào nhau. Tính độ lớn vận tốc của chúng sau va chạm. Biết va

chạm giữa 2 vật là va chạm mềm.

Câu 4 (2,0đ):Một vật khối lượng 0,8 kg được bắn lên từ mặt đất với vận tốc 16 m/s. Bỏ qua lực cản của

không khí .Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Lấy g = 10m/s2.

c. Tìm động năng, thế năng từ đó suy ra cơ năng tại mặt đất

d. Tìm độ cao cực đại mà vật có thể đạt được?

Câu 5 (1,5đ):Một khối khí có thể tích 10lít , áp suất 5atm . Khối khí này bị nén lại để thể tích là 4lít .

Hỏi áp suất của khí sau khi nén là bao nhiêu ? Biết quá trình đẳng nhiệt.



Câu 6(1,5đ).Một bóng đèn dây tóc chưa sáng chứa khí lí tưởng ở nhiệt độ 270C, khi bóng đèn phát

sáng ở nhiệt độ 1050C thì áp suất tăng thêm một lượng là 0,2atm. Tính áp suất bên trong bóng đèn

khi chưa thắp sáng?

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ 1.

TƯƠNG TỰ HS TỰ GIẢI ĐỀ 2,3

Câu 1.

A=Fscosα

A= 20.50.cos600=500J

Câu 2.

Wt=12J; Wđ=36J

W=Wđ +Wt = 48J

Câu 3.

Chọn chiều (+) là chiều chuyển động

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng:+ =+ = ( + )
Chiếu pt xuống chiều (+):+ = ( + )
Thay số: v=8/3 m/s

Câu 4.

Chọn gốc thế năng ở mặt đất.

a. Wt=mgz=0

Wđ= = .0,4.102 = 20J

W1= Wt + Wđ = 20J

b. Ở độ cao cực đại thì Wđ=0

W2= Wt + Wđ = mgzmax +0

Theo định luật bảo toàn cơ năng thì W2=W1=20J



20=0,4.10.zmax

zmax =5 m

Câu 5.

Áp dụng quá trình đẳng nhiệtP V = P V
2.8 =P . 5
P2 = 3,2 atm

Câu 6.

Áp dụng quá trình đẳng tích

=
300 = + 0,5420
P1=1,25 atm


